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QUYẾT ĐỊNH

Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 – 2010

______________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về

cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai

đoạn 2006 - 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã,

phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã) các tỉnh khu vực

miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010, bao gồm : Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên,

Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Thái

Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Bắc Giang.

Điều 2. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung: đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hoá, kiến thức lý luận

chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước, pháp luật, nghiệp vụ công tác đảng, mặt

trận tổ quốc, đoàn thể, tin học văn phòng đối với cán bộ, công chức nhằm xây dựng
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đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc có phẩm

chất chính trị vững vàng, có trình độ kiến thức đúng theo chức trách đảm nhiệm và

năng lực thực hiện công vụ.

2. Mục tiêu cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh khu vực

miền núi phía Bắc cần đạt từ nay tới năm 2010 như sau:

 a) Về trình độ văn hoá: 100% cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn có

trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên (không còn cán bộ, công chức có trình độ

văn hoá tiểu học), trong số đó, phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, công chức

tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 70 - 80%. Lựa chọn số cán bộ, công chức đã tốt

nghiệp trung học cơ sở còn trẻ, có khả năng sử dụng lâu dài để đào tạo đạt trình độ

tốt nghiệp trung học phổ thông;

 b) Về trình độ chuyên môn: 100% cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn

được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ tương đương từ sơ cấp đến trung cấp. Phấn

đấu đến năm 2010 có 80% - 90% cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn

các xã, phường, thị trấn đạt trình độ trung cấp;

 c) Về lý luận chính trị: 100% cán bộ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng từ trình

độ sơ cấp đến trung cấp. Kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với giáo dục thường xuyên để

các cán bộ trẻ, có năng lực, sử dụng lâu dài đạt trình độ tốt nghiệp trung học phổ

thông và trung cấp lý luận chính trị;

 d) Về quản lý nhà nước: 100% cán bộ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng đạt

trình độ sơ cấp trở lên; 100% công chức chuyên môn ở xã, phường, thị trấn khu vực

đô thị, vùng thấp được đào tạo đạt trình độ trung cấp; vùng cao phải đạt 100% trình

độ sơ cấp trở lên;

 đ) Về tin học: 100% cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn được đào tạo

tin học văn phòng để phục vụ công tác.

Điều 3. Yêu cầu

1. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh khu vực miền núi phía

Bắc phải đảm bảo yêu cầu sát với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động thực thi công vụ

của từng đối tượng cụ thể; chú trọng đào tạo văn hoá, bồi dưỡng kiến thức chuyên



môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước ở lĩnh vực mà công chức đang đảm nhiệm,

không đào tạo, bồi dưỡng tràn lan.

2. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phải từng bước đáp ứng được

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, nâng cao năng lực

quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở.

Điều 4. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng

1. Cán bộ chuyên trách cấp xã gồm: Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, ủy viên Thường trực

Đảng ủy (nơi không có Phó Bí thư chuyên trách công tác đảng), Chủ tịch Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư

Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Nông dân.

2. Công chức cấp xã bao gồm các chức danh: Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng

quân sự, Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán, Tư pháp

- Hộ tịch, Văn hoá - Xã hội.

3. Cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Điều 5. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng

1. Đối với cán bộ chuyên trách: tập trung đào tạo, bồi dưỡng văn hoá phổ thông;

chương trình lý luận chính trị, pháp luật, quản lý nhà nước; chuyên môn, nghiệp vụ

công tác đảng, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và tin học văn phòng.

2. Đối với công chức cấp xã: tập trung đào tạo, bồi dưỡng văn hoá, tin học văn

phòng, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước theo các lĩnh vực và đúng chức

danh đảm nhiệm của từng cán bộ, công chức.

3. Đối với cán bộ không chuyên trách: giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng

chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được

giao theo yêu cầu quản lý của địa phương.

Điều 6. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng

1. Đối với cán bộ, công chức chưa tốt nghiệp trung học phổ thông:

 a) Đối với cán bộ chuyên trách: sử dụng chương trình, giáo trình lý luận chính trị

dành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Tây Nguyên

do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn (biên tập lại, thay nội dung



chính sách liên quan tới các tỉnh Tây Nguyên để bổ sung những nội dung cho phù

hợp với chính sách, đặc điểm cán bộ cấp cơ sở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc);

 b) Đối với 07 chức danh công chức cấp xã: sử dụng 07 bộ tài liệu chuyên môn

nghiệp vụ quản lý nhà nước theo lĩnh vực do 09 Bộ chuyên ngành biên soạn, ban

hành năm 2005 sử dụng cho công chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên chưa tốt nghiệp

trung học phổ thông để biên soạn, chỉnh sửa cho phù hợp với đặc điểm quản lý các

tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

2. Đối với cán bộ, công chức đã tốt nghiệp trung học phổ thông:

 a) Đối với cán bộ chuyên trách: đào tạo trung cấp chính trị, chuyên môn, bồi dưỡng

kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, tin

học văn phòng;

 b) Đối với 07 chức danh công chức cấp xã: đào tạo trình độ trung cấp chuyên môn,

bồi dưỡng những kiến thức quản lý nhà nước, tin học theo tiêu chuẩn chức danh

ban hành tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ

Nội vụ.

Điều 7. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng

Căn cứ vào đặc điểm, điều kiện của từng địa phương mà tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

theo các hình thức: tập trung, tập trung có định kỳ, tại chức.

Điều 8. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo sự chỉ đạo của các Bộ, cơ quan

hướng dẫn về chương trình, thời gian đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với mỗi loại

chương trình.

Điều 9. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng

Phát huy tính chủ động, tích cực của người học thông qua việc tăng cường trao đổi,

thảo luận, làm bài tập tình huống trong quản lý, tổ chức tham quan điển hình về quản

lý.

Điều 10. Địa điểm đào tạo, bồi dưỡng

Việc đào tạo được tổ chức tại các cơ sở đào tạo của địa phương. Ủy ban nhân các

tỉnh phối hợp, thống nhất phương thức tổ chức đào tạo với Bộ, ngành liên quan, các


